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PHIẾU TỔNG HỢP NỘI DUNG BÀI HỌC 
LỚP 5, CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 
UNIT 12: DON’T RIDE YOUR BIKE TOO FAST!
- - - 
(Bài 12: ĐỪNG ĐI XE ĐẠP NHANH QUÁ !)
-------------------------------- 
I. Lesson objectives (Mục tiêu bài học) 
●  To practice asking and answering questions about possible accidents at home (Thực hành hỏi và trả lời về các tai nạn có thể xảy ra ở nhà) 
● To practice asking and answering questions about accident prevention (Thực hành hỏi và trả lời các câu hỏi về phòng chống tai nạn)
● To identify intonation. (Để xác định ngữ điệu)
II. Lesson content (Nội dung bài học)
1. Vocabulary ( Từ Vựng).
· play with matches (nghịch diêm)
· ride your bike too fast (đi xe đạp nhanh quá)
· fall off your bike (ngã xe đạp)
· climb the tree (trèo cây)
· run down the stairs (chạy xuống cầu thang)
· break your arm (gãy tay)
· play with the knife (nghịch dao)
· cut yourself (tự làm bị thương)
· play with the stove (nghịch lò nướng)
· get a burn (bị bỏng)
· play with the kitten/ dog (chơi với mèo/ chó con)
· scratch (cào, xé)
· bite (cắn)
· swing too fast (đu dây nhanh quá)
· fall off the swing (ngã xích đu) 
2. Structures (Cấu trúc câu)
● You should/ shouldn’t ___.(Bạn nên/không nên ___.)
- Yes, I will. Thanks. (- Vâng tôi sẽ. Cảm ơn.)
- OK, I won’t. Thanks. (- Được, tôi sẽ không. Cảm ơn.)
● What should I do if I have backache? (Bị đau lưng thì phải làm sao?)
- You should go to the doctor. (- Bạn nên đi khám bác sĩ.)
- You shouldn’t carry heavy things. (- Bạn không nên mang vác vật nặng)
3. Homelink (Dặn dò về nhà)
· [bookmark: _Hlk120290012][bookmark: _Hlk120290036]Các con học thuộc và luyện viết từ vựng.
· Luyện nói từ vựng và cấu trúc
· Luyện tập/ thực hành những bài tập còn lại con chưa hoàn thiện trên lớp trang 12, 13.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các Thầy/Cô và Quí vị PHHS trong việc đồng hành cùng con vui học
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